
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND Thanh Hóa, ngày         tháng 3 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

In và cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc 

gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và 

các mẫu văn bản trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cở sở dân số 3.673.117 

người, 2.630.048 cử tri1, 27 huyện, thị xã, thành phố, 559 xã, phường, thị trấn, 

4.393 thôn, tổ dân phố, 05 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 279 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân cấp 

huyện, 5.000 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân cấp xã và 5.000 tổ bầu cử; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch in và cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026, cụ thể như sau: 

1. Danh mục và số lượng các tài liệu in: 

a) Tài liệu theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG gồm 31 loại. 

b) Tài liệu khác gồm 13 loại. 

2. Tiến độ in ấn và thời gian cấp phát tài liệu: 

a) Đợt 1: In và cấp phát cho các đơn vị xong trước ngày 15/3/2021; gồm 

các loại tài liệu: Danh sách cử tri (mẫu), Thẻ cử tri, Luật Tổ chức Quốc hội và 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; cuốn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Tài 

liệu phục vụ bầu cử, Hỏi - đáp về bầu cử (Sở Nội vụ đã in, cấp phát một phần 

các cuốn luật cho các đơn vị, địa phương từ trước Tết Nguyên đán). 

b) Đợt 2: In và cấp phát cho các đơn vị xong trước ngày 30/3/2021; gồm 

các loại tài liệu: Biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, Biên bản xác định kết quả 

bầu cử của Ban bầu cử, Biên bản tổng kết bầu cử của Ủy ban bầu cử, Giấy 

chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác, Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu, 

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Phiếu bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (mẫu), Danh sách những người trúng cử, các loại 

biểu mẫu tổng hợp trung gian, thống kê cơ cấu, chất lượng, Thể lệ nội quy 

phòng bỏ phiếu, Quốc huy, Chữ hòm phiếu, Phù hiệu nhân viên Tổ bầu cử…. 

                   
1 Cục Thống kê tỉnh cung cấp tại Văn bản số 37/CTK-XH ngày 20/01/2021. 
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c) Đợt 3: In và cấp phát cho các đơn vị xong trước ngày 28/4/2021; gồm 

các loại tài liệu: Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; Danh sách chính thức những người ứng cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện ở đơn vị bầu cử; Phiếu 

bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. 

3. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức in ấn, 

cấp phát theo đúng chủng loại, số lượng tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:    
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP 

Danh mục tài liệu và số lượng in phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày         tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 

 
Đơn vị hành chính cấp huyện: 27   

 
Đơn vị hành chính cấp xã: 559 

  

 
Thôn, bản, phố: 4.393 

  

 
Ban bầu cử đại biểu Quốc hội: 5 

  

 
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 27 

 
 

 
Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện: 279 

 
 

 
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 5.000 

  

 
Tổ bầu cử: 5.000 

  

 
Tổng dân số: 3.673.117 

  

 
Tổng số cử tri: 2.630.048   

 

TT Tên tài liệu 
Đơn vị 

tính 

Chất liệu, 

kích 

thước 

Mẫu số Diễn giải và cách tính số lượng Số lượng 

I 

Các tài liệu theo Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia 

  

  

      

1 Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội Tờ 
A4, BB84 

ISO 
Mẫu số 01/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 50 người ứng cử, mỗi 

người nộp 02 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử) 
100 

2 Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu Quốc hội Tờ 
A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 02/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 50 người ứng cử, mỗi 

người nộp 02 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 02 tờ sơ yếu lý lịch) 
200 

3 

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội (in hai lần, 

lần một in làm hồ sơ ứng cử, lần hai in màu sau khi hiệp thương 

lần thứ ba) 

Tờ 
A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 03/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 50 người ứng cử, mỗi 

người nộp 02 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 02 tờ tiểu sử tóm tắt) + 

sau hiệp thương lần 3 sẽ cấp mỗi tổ 20 tờ (04 tờ/ứng cử viên); mỗi xã, phường, 

thị trấn 15 tờ (03 tờ/ứng cử viên); mỗi huyện, thị xã, thành phố 15 tờ (03 

tờ/ứng cử viên) (giả sử trung bình có 05 ứng cử viên/đơn vị bầu cử) 

108.990 

4 
Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV 
Tờ 

A4, BB84 

ISO 
Mẫu số 04/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 50 người ứng cử, mỗi 

người nộp 02 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 08 tờ kê khai tài sản, thu 

nhập) 

800 

5 Giấy biên nhận nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội Tờ 
A4, BB84 

ISO 
Mẫu số 05/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ đã in (dự kiến có 50 người ứng cử, làm 02 giấy biên nhận để người 

ứng cử giữ 01 bản, Ủy ban bầu cử giữ 01 bản) 
100 
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TT Tên tài liệu 
Đơn vị 

tính 

Chất liệu, 

kích 

thước 

Mẫu số Diễn giải và cách tính số lượng Số lượng 

6 Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tờ 
A4, BB84 

ISO 

Mẫu số 06/HĐBC-

HĐND 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 300 người ứng cử, mỗi 

người nộp 01 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 01 tờ tiểu sử tóm tắt) 
300 

7 Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 07/HĐBC-

HĐND 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến có 300 người ứng cử, mỗi 

người nộp 01 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 02 tờ sơ yếu lý lịch) 
600 

8 Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 08/HĐBC-

HĐND 
    

- 
Tỉnh (in hai lần, lần một in làm hồ sơ ứng cử, lần hai in màu kèm 

ảnh sau khi hiệp thương lần thứ ba) 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 08/HĐBC-

HĐND 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến 300 người ứng cử, mỗi 

người nộp 01 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 02 tờ tiểu sử tóm tắt) + 

sau hiệp thương lần 3 sẽ cấp mỗi tổ 20 tờ (04 tờ/ứng cử viên); mỗi xã, phường, 

thị trấn 15 tờ (03 tờ/ứng cử viên); mỗi huyện, thị xã, thành phố 15 tờ (03 

tờ/ứng cử viên) (giả sử trung bình có 05 ứng cử viên/đơn vị bầu cử) 

109.471 

- Huyện (in màu kèm ảnh sau khi hiệp thương lần thứ ba) Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 08/HĐBC-

HĐND 

Sau hiệp thương lần 3 sẽ cấp mỗi tổ 28 tờ (04 tờ/ứng cử viên); mỗi xã, 

phường, thị trấn 21 tờ (03 tờ/ứng cử viên); mỗi huyện, thị xã, thành phố 21 tờ 

(03 tờ/ứng cử viên) (giả sử trung bình có 07 ứng cử viên/đơn vị bầu cử) 

152.306 

- Xã (in mẫu - viết tay) Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 08/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi tổ 24 tờ (03 tờ/ứng cử viên); mỗi xã, phường, thị trấn 24 tờ (03 tờ/ứng 

cử viên) (giả sử trung bình có 08 ứng cử viên/đơn vị bầu cử) 
133.416 

9 
Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh 
Tờ 

A4, BB84 

ISO 

Mẫu số 09/HĐBC-

HĐND 

Sở Nội vụ đã in, cấp phát cho người ứng cử (dự kiến có 300 người ứng cử, mỗi 

người nộp 01 hồ sơ tại Ủy ban bầu cử, mỗi hồ sơ có 08 tờ kê khai tài sản, thu 

nhập) 

2.400 

10 
Giấy biên nhận nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh 
Tờ 

A4, BB84 

ISO 

Mẫu số 10/HĐBC-

HĐND 

Sở Nội vụ đã in (dự kiến có 300 người ứng cử, làm 02 giấy biên nhận để người 

ứng cử giữ 01 bản, Ủy ban bầu cử giữ 01 bản) 
600 

11 Thẻ cử tri Tờ 

A6 (10,5 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 11/HĐBC-QH 

 & HĐBC-HĐND 

Mỗi cử tri cấp 01 thẻ nên tổng số thẻ cử tri cần in = số cử tri (2.630.048) x hệ 

số dự phòng (1,25) 

3.287.56

0 

12 Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bầu cử ở nơi khác  Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 12/HĐBC-QH 

 & HĐBC-HĐND 
Cấp mỗi xã, phường, thị trấn 100 tờ 55.900 
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TT Tên tài liệu 
Đơn vị 

tính 

Chất liệu, 

kích 

thước 

Mẫu số Diễn giải và cách tính số lượng Số lượng 

13 Giấy chứng nhận cử tri là quân nhân tham gia bầu cử ở nơi cư trú Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 13/HĐBC-QH 

 & HĐBC-HĐND 

Cấp mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 tờ để cấp phát cho các các đơn vị vũ 

trang đóng trên địa bàn 
13.500 

14 Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (chữ màu đen nền màu hồng) Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 14/HĐBC-QH Số cử tri x hệ số dự phòng 1,25 (như thẻ cử tri) 
3.287.56

0 

15 
Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (chữ màu đen nền 

màu vàng đậm) 
Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 15/HĐBC-

HĐND 
Số cử tri x hệ số dự phòng 1,25 (như thẻ cử tri) 

3.287.56

0 

16 
Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (chữ màu 

đen nền màu xanh nhạt) 
Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 16/HĐBC-

HĐND 
Số cử tri x hệ số dự phòng 1,25 (như thẻ cử tri) 

3.287.56

0 

17 
Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (chữ màu đen 

nền màu trắng) 
Tờ 

A5 (21 x 

14,8cm), 

Ofset 

Mẫu số 17/HĐBC-

HĐND 

In mẫu cấp cho mỗi xã, phường, thị trấn 100 tờ để biết quy cách, kích thước và 

nội dung phiếu bầu để thực hiện (559 x 100) 
55.900 

18 
Báo cáo về dự kiến phân bổ những người ứng cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV theo đơn vị bầu cử 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 18/HĐBC-QH Sở Nội vụ tự in trong quá trình thực hiện công việc   

19 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở 

đơn vị bầu cử 
Tờ 

29 x 78cm, 

BB84 ISO 
Mẫu số 19/HĐBC-QH 

Cấp mỗi tổ 04 tờ; mỗi xã, phường, thị trấn 03 tờ; mỗi huyện, thị xã, thành phố 

03 tờ; tỉnh 05 tờ (lưu ở Sở Nội vụ) 
21.763 

20 
Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

của tổ bầu cử 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 20/HĐBC-QH Cấp mỗi tổ 06 tờ (trong đó có 03 tờ phải nộp theo quy định, 03 tờ dự phòng) 30.000 

21 
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 

đơn vị bầu cử 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 21/HĐBC-QH 

Cấp mỗi đơn vị bầu cử 20 tờ (có 05 đơn vị) (trong đó có 03 tờ phải nộp theo 

quy định, 17 tờ dự phòng) 
100 

22 
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 

tỉnh 
Tờ 

A4, BB84 

ISO 
Mẫu số 22/HĐBC-QH 

Sở Nội vụ in trong quá trình thực hiện công việc (04 tờ phải nộp theo quy 

định) 
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TT Tên tài liệu 
Đơn vị 

tính 

Chất liệu, 

kích 

thước 

Mẫu số Diễn giải và cách tính số lượng Số lượng 

23 
Báo cáo về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV 
Tờ 

29 x 78cm, 

BB84 ISO 
Mẫu số 23/HĐBC-QH Cấp mỗi đơn vị bầu cử 20 tờ (có 05 đơn vị) 100 

24 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân ở đơn vị bầu cử 
Tờ 

29 x 78cm, 

BB84 ISO 

Mẫu số 24/HĐBC-

HĐND 
    

- Tỉnh Tờ 
29 x 78cm, 

BB84 ISO 

Mẫu số 24/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi tổ 04 tờ; mỗi xã, phường, thị trấn 05 tờ; mỗi huyện, thị xã, thành phố 

05 tờ; tỉnh 10 tờ (lưu ở Sở Nội vụ) 
22.940 

- Huyện Tờ 
29 x 78cm, 

BB84 ISO 

Mẫu số 24/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi tổ 04 tờ; mỗi xã, phường, thị trấn 05 tờ; mỗi huyện, thị xã, thành phố 

05 tờ 
22.930 

- Xã (in mẫu tự viết tay) Tờ 
29 x 78cm, 

BB84 ISO 

Mẫu số 24/HĐBC-

HĐND 
Cấp mỗi tổ 03 tờ; xã, phường, thị trấn 05 tờ 17.795 

25 
Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

của tổ bầu cử 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 25/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi tổ 18 tờ (trong đó biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh 06 tờ, biên bản kiểm phiếu cấp huyện 06 tờ, biên bản kiểm phiếu cấp 

xã 06 tờ) 

90.000 

26 
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở 

đơn vị bầu cử 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 26/HĐBC-

HĐND 
    

- Tỉnh Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 26/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi đơn vị bầu cử 20 tờ (có 27 đơn vị) (trong đó có 04 tờ phải nộp theo 

quy định, 16 tờ dự phòng) 
540 

- Huyện Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 26/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi đơn vị bầu cử 15 tờ (có 279 đơn vị) (trong đó có 04 tờ phải nộp theo 

quy định, 11 tờ dự phòng) 
4.185 

- Xã Tờ 
A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 26/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi đơn vị bầu cử 08 tờ (có 5.000 đơn vị) (trong đó có 04 tờ phải nộp 

theo quy định, 04 tờ dự phòng) 
40.000 
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TT Tên tài liệu 
Đơn vị 

tính 
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kích 

thước 

Mẫu số Diễn giải và cách tính số lượng Số lượng 

27 
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2021-2026 
Tờ 

A3, BB84 

ISO 

Mẫu số 27/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi xã 10 tờ; mỗi huyện 10 tờ (06 tờ phải nộp theo quy đinh, 04 tờ dự 

phòng); của tỉnh do Sở Nội vụ tự in trong quá trình thực hiện 
5.860 

28 
Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

nhiệm kỳ 2021-2026 
Tờ 

29 x 78cm, 

BB84 ISO 

Mẫu số 28/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi xã 10 tờ; mỗi huyện 10 tờ (06 tờ phải nộp theo quy đinh, 04 tờ dự 

phòng); của tỉnh do Sở Nội vụ tự in trong quá trình thực hiện 
5.860 

29 Danh sách cử tri Tờ 
A3, BB84 

ISO 
Mẫu số 33/HĐBC 

In mẫu cấp cho mỗi xã, phường, thị trấn 20 tờ để biết quy cách, kích thước và 

nội dung danh sách cử tri để thực hiện (559 x 100) 
11.180 

30 
Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
Tờ 

A4, BB84 

ISO 
Mẫu số 34/HĐBC Cấp mỗi tổ 10 tờ (do tổ bầu cử lập, nộp 06 tờ theo quy định và dự phòng 04 tờ) 50.000 

31 
Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-

2026  
Tờ 

29,7cm x 

21 cm 

Mẫu số 40/HĐBC-

HĐND 

Cấp mỗi đại biểu Hội đồng nhân 01 tờ (đối với tỉnh in mầu và cấp cho từng đại 

biểu, đối với huyện và xã chỉ cấp phôi giấy để các địa phương tự in) 
16.000 

II Các tài liệu khác           

1 Thể lệ nội quy phòng bỏ phiếu Tờ 

44,5 x 

70cm, 

BB84 ISO 

  Cấp mỗi tổ 04 tờ 20.000 

2 Phù hiệu nhân viên Tổ bầu cử Tờ 
4,5 x 7cm, 

C250 
  Tổ bầu cử có từ 11-21 người do đó cấp 21 tờ/tổ x số tổ x hệ số dự phòng 1,3 136.500 

3 Chữ hòm Phiếu Tờ 
9 x 26cm, 

C250 
  

Cấp mỗi tổ 04 tờ (02 tờ dán hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ, còn lại dự 

phòng) 
20.000 

4 Quốc huy dán hòm phiếu Tờ 

25,5 x 

26cm, 

C250 

  
Cấp mỗi tổ 04 tờ (02 tờ dán hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ, còn lại dự 

phòng) 
20.000 
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5 
Thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp 
Tờ 

83 x 

29,5cm, 

BB84 ISO 

Mẫu của Sở Nội vụ 
Cấp mỗi xã 10 tờ; mỗi huyện, thị xã, thành phố 10 tờ (đối với thống kê cấp 

tỉnh do Sở Nội vụ tự làm trong quá trình tổng hợp) 
5.860 

6 Mẫu trung gian - Thống kê kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Tờ 

83 x 

29,5cm, 

BB84 ISO 

Mẫu của Sở Nội vụ 
Cấp mỗi xã 10 tờ; mỗi huyện, thị xã, thành phố 10 tờ; mỗi ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội 10 tờ 
5.910 

7 
Mẫu trung gian - Thống kê kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh  
Tờ 

83 x 

29,5cm, 

BB84 ISO 

Mẫu của Sở Nội vụ Cấp mỗi xã 10 tờ; mỗi ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 10 tờ 5.860 

8 
Cuốn Luật Tổ chức Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Quốc hội (in chung) 
Cuốn 

13 x 19cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 01 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 10 cuốn, mỗi huyện 20 cuốn; 

500 cuốn phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai của tỉnh; 1.000 cuốn lưu ở Sở 

Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công 

tác chỉ đạo, tuyên truyền 

17.023 

9  Cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương Cuốn 
13 x 19cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 01 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 10 cuốn, mỗi huyện 20 cuốn; 

500 cuốn phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai của tỉnh; 1.000 cuốn lưu ở Sở 

Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công 

tác chỉ đạo, tuyên truyền 

17.023 

10 
Cuốn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
Cuốn 

13 x 19cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 01 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 10 cuốn, mỗi huyện 20 cuốn; 

500 cuốn phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai của tỉnh; 1.000 cuốn lưu ở Sở 

Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công 

tác chỉ đạo, tuyên truyền 

17.023 

11 
Cuốn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân 
Cuốn 

13 x 19cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 01 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 10 cuốn, mỗi huyện 20 cuốn;  

500 cuốn phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai của tỉnh; 1.000 cuốn lưu ở Sở 

Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công 

tác chỉ đạo, tuyên truyền 

17.023 

12 
Cuốn tài liệu của tỉnh phục vụ bầu cử (gồm 17 văn bản của trung 

ương và 09 văn bản của tỉnh) 
Cuốn 

19 x 27cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 02 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 20 cuốn, mỗi huyện 30 cuốn, 

500 cuốn lưu ở Sở Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên 

quan, phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

26.883 

13 
Cuốn tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Cuốn 

19 x 27cm, 

BB84 ISO 
  

Cấp mỗi tổ 01 cuốn, mỗi thôn 01 cuốn, mỗi xã 10 cuốn, mỗi huyện 20 cuốn;  

500 cuốn phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai của tỉnh; 1.000 cuốn lưu ở Sở 

Nội vụ để tập huấn và cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công 

tác chỉ đạo, tuyên truyền 

17.023 
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